
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.26.06.66.0CÐ ĐTTT 16A02/01/1998ChươngNguyễn Hoàng03081610101

6.26.06.66.0CÐ ĐTTT 16A03/04/1998ĐứcVõ Hồng03081610232

5.86.06.62.0CÐ ĐTTT 16A15/08/1998HyNguyễn Khang03081610383

6.26.06.66.0CÐ ĐTTT 16A01/07/1998KhôiPhạm Đình03081610434

5.66.06.02.0CÐ ĐTTT 16A15/10/1996NinhNguyễn An03081610665

5.76.06.32.0CÐ ĐTTT 16A27/10/1998TínLê Văn03081611016

5.25.05.65.0CÐ ĐTTT 16A15/10/1997TuấnHuỳnh Anh03081611147

6.36.06.09.0CÐ ĐTTT 16A16/01/1998TùngĐào Lê Thanh03081611188

5.86.06.62.0CÐ ĐTTT 16A27/01/1998ViênPhạm Lê03081611279

6.06.07.02.0CÐ ĐTTT 16A20/09/1998VươngPhạm Thanh030816113010

5.65.07.32.0CÐ ĐTTT 16B02/12/97HiếuVõ Hữu030815115311

5.55.07.02.0CÐ ĐTTT 16B16/10/1997AnVõ Văn030816113212

6.46.07.06.0CÐ ĐTTT 16B26/11/1998AnhLê Tuấn030816113313

6.86.07.010.0CÐ ĐTTT 16B22/03/1998HuyĐỗ Thái030816118014

5.95.07.06.0CÐ ĐTTT 16B02/05/1998HưngLê Văn030816118415

6.15.06.610.0CÐ ĐTTT 16B31/07/1998KhangTrần An030816118816

5.64.07.66.0CÐ ĐTTT 16B13/06/1998QuânLê Hoàng030816121217

5.24.06.66.0CÐ ĐTTT 16B24/04/1998TânTrần Duy030816122018

0.00.05.02.0CÐ ĐTTT 16B10/12/1998TrầmLê Thị Mộng030816123819

6.46.06.39.0CÐ ĐTTT 16B18/09/1998TrườngPhạm Huỳnh Nhựt030816124520

5.44.06.39.0CÐ ĐTTT 16B10/07/1998TuấnLê Văn030816125021

5.95.07.06.0CÐ ĐTTT 16B12/06/1998TuấnLê Văn030816125122
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